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Bài 6- 7: ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Về kiến thức.

- Biết được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam: đồi núi chiếm 3/4 diện tích đất liền của lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

- Hiểu được sự phân hóa địa hình  đồi núi ở Việt Nam, đặc điểm mỗi khu vực địa hình và sự khác nhau giữa các khu vực đồi núi.
- Hiểu được nguồn gốc hình thành hai loại đồng bằng, đặc điểm của từng loại

- Phân tích được thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồi núi và đồng bàng
2. Về kĩ năng.

Đọc và khai thác kiến thức trong bản đồ.

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

- Bản đồ địa lí tự nhiên VN. Các lược đồ địa hình thiết kế riêng cho từng khu vực
- Át lát địa lí VN.

- Hình ảnh về cảnh quan  đồi núi VN.

III. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý.

 Địa hình Việt Nam có 4 đặc điểm:

+ Địa hình đồi núi chiếm ¾ diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

+ Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng. 

+ Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

+ Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người 

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1- Khởi động: Giáo viên đặt một số câu hỏi vui có liên quan đến kiến thức của bài. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG CHÍNH

	HĐ1: Cả lớp

Cho HS quan sát Atlat Địa lí VN trang 5, 6 gợi ý nền màu để trả lời một số câu hỏi sau:

Hỏi: 
- Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất?

- Hướng nghiêng chung của địa hình.

- Hướng chính của các dãy núi.

GV nhận xét và rút ra 4 đặc điểm chung của địa hình VN.

Và GV nhấn mạnh những đặc điểm này đã góp phần vào sự phân hóa của thiên nhiên và có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.
HĐ2: Làm việc theo nhóm
Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm,  làm việc theo nội dung phiếu học tập:

Yếu tố 
(Mỗi ý 0,25đ)
Các vùng núi 
Đông Bắc 
Tây Bắc 
TS Bắc 
TS Nam 
Giới hạn
Hướng núi 
Mô tả đặc điểm 
Dãy núi chính 
 Bước 2: Cac nhóm đổi bài cho nhau để chấm theo biểu điểm
Bước 3: GV chốt đáp án bằng lược đồ
HOẠT ĐỘNG 3: tìm hiểu địa hình bán bình nguyên và đồi trung du:

Bước 1: 

HS quan sát lược đồ địa lí VN và Atlat Địa lí VN để tìm bán bình nguyên ở Đông Nam Bộ, dải đồi trung du ở rìa phía đồng bằng sông Hồng, để từ đó HS nhận thấy sự đa dạng của địa hình khu vực đồi núi.

Bước 2: GV cho HS tìm hiểu.

Bước 3: GV gọi HS trả lời.

Bước 4: GV nhận xét và rút ra kết luận.
TIẾT 2

HOẠT ĐỘNG 1: Nhóm 2-3 h/s

GV giới thiệu loại địa hình đb. Hướng dẫn h/s làm việc theo nhóm.

KV

ĐB 

S Hồng

ĐB SCLong

ĐB Duyên hải

Diện tích

ĐK hình thành

Địa hình 

Đất đai

HOẠT ĐỘNG 2: Cả lớp

Giáo viên cho h/s điền bảng theo gợi ý bảng
(phụ lục)


	1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỊA HÌNH.

a. Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích nhưng đồi núi thấp chiếm 60% diện tích. Núi cao trên 2.000m chỉ có 1%.

b. Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng. 

- Có tính phân bậc rõ rệt.

- Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.

- Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính:

      + Hướng tây bắc – đông nam.

      + Hướng vòng cung.

c. Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

d. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người 

2. CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH.

     a. Khu vực đồi núi. Chia thành 4 vùng:
+ Vùng núi TB
- Giíi h¹n: Gi÷a S.Hång vµ S.C¶. 
- §Þa h×nh cao nhÊt nư​íc ta, có 3 dải cùng hướng TB – ĐN;
 - Phía Đ là dãy H Liên Sơn đồ sộ nhất, phía T là  núi t.bình, ở giữa là các dãy núi, sơn nguyên và cao nguyên đá vôi. Hướng dãy núi cũng là hướng các con sông.
+ Vùng núi ĐB 
- Giíi h¹n: H÷u ng¹n S.Hång
- Chñ yÕu ®åi nói thÊp.
- Hướng vòng cung của các dãy núi quy định hướng vòng cung  các thung lũng sông. 
- Gåm 4 c¸nh cung lín më réng vÒ phÝa B vµ § chôm l¹i ë Tam §¶o. 
- Hư​íng nghiªng: Cao TB thÊp xuèng §N
+ Vïng nói B¾c T. S¬n
- Từ phía nam sông Cả tới Bạch Mã; 
- Thấp và hẹp ngang, được nâng cao ở hai đầu và trũng ở giữa,
- Gồm các dãy núi chạy song song so le theo hướng TB- ĐN 
- Dãy Bạch Mã đâm ngang ra biển. 
+ Vïng nói Tr S¬n Nam
+ Từ Bạch mã trở vào
- Gồm các khối núi và các CN; Hướng TB-ĐN 
- Khối  Kon Tum và khối  cực NTrung Bộ cao, đồ sộ. 
- Có sự bất đối xứng giữa sườn Đông – Tây. Phía Đ là địa hình núi, có nhiều đỉnh trên 2000 m, sườn dốc, phía T là các cao nguyên ba dan tương đối bằng phẳng cao 500 – 800 – 1000 m và các bán bình nguyên xen đồi
b. Địa hình bán bình nguyên- đồi, trung du
- Nằm chuyển tiếp giữa núi và đồng bằng.
- Dạng địa hình gồm bán bình nguyên (ở vùng Đông nam Bộ) và đồi, trung du ở vùng phần chuyển tiếp với đồng bằng.

c. Khu vực đồng bằng
- Chiếm 1/4S

- Gồm 2 loại: ĐB châu thổ và ven biển. Khác nhau bởi nguồn gốc hình thành.

+ ĐB Châu thổ sông:.

+ Đặc điểm của 3 đồng bằng: Phần phụ lục

3. Thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồi núi và đồng bằng.




PHỤ LỤC: 

3. Dùng các kí hiệu: Có thế mạnh để phát triển (+); Rất có thế mạnh để phát triển (++); không có thế mạnh (-), điền vào bảng theo mẫu sau: 
	Hoạt động k/ tế 
	KV đồi núi 
	KV đồng bằng 

	Công nghiệp 
	
	

	Nông nghiệp 
	
	

	Chăn nuôi gia súc lớn 
	
	

	Trồng cây hàng năm 
	
	

	Trồng cây lâu năm 
	
	

	Du lịch
	
	

	Thuỷ điện
	
	

	GT vận tải
	
	


	
 ĐB sông Hồng: 
	 
ĐB sông Cửu Long: 
	ĐB Duyên hải Miền Trung

	+ Phù sa hệ thống S.Hồng, S Thái Bình. 
+ Khai phá từ lâu, biến đổi mạnh. 
+ S khoảng 15.000 km2. 
+ Địa hình cao ở rìa phía T, TB, thấp dần ra biển và bị chia cắt thành nhiều ô. + Đất trong đê bạc màu hơn 
	+ Bồi tụ phù sa hằng năm của s. Mê Công. 
+S khoảng 40.000 km2. 
+ Địa hình thấp, phẳng hơn, không có đê, mạng lưới kênh rạch chằng chịt, gần 2/3 S bị nhiễm mặn. 
+ Đất đai màu mỡ hàng năm được phù sa bồi đắp
	+ Biển đóng vai trò chủ yếu trong việc hình thành

+ DT khoảng 15.000 km2

+ Hẹp ngang và bị chia cắt

+ Đất chia làm 3 dải: Cồn cát, đầm phá- dải thấp trũng- Đồng bằng 


V. DÀNH CHO LỚP C:
· Ôn lại các khái niệm về địa hình và các dạng địa hình, Cách trình bày đặc điểm địa hình của một vùng
· Rèn kỹ năng át lát địa lý về xác định hướng, cách mô tả địa hình

· Chuyên sâu: 

 Hãy so sánh về địa hình giữa hai vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc.
· Hướng dẫn trả lời:

	– 
Giống nhau: có hướng nghiêng chung là TB – đông nam, có các dãy núi hướng tây bắc – đông nam; có các đỉnh núi cao trên 2000 m, các cao nguyên đá vôi và các cánh đồng giữa núi.

	– 
Khác nhau: 

	
+ Vùng núi Đông Bắc: 
	+ Vùng núi Tây Bắc: 

	- Nằm ở phía đông thung lũng sông Hồng;

- Là vùng đồi núi thấp;

- Gồm 4 cánh cung núi lớn... Ngoài ra còn có hướng tây bắc – đông nam như dãy Con Voi, Tam Đảo.

- Hướng vòng cung của các dãy núi quy định hướng vòng cung của các thung lũng sông.

- Vùng thượng nguồn sông Chảy có các đỉnh núi cao 2000m, có các khối đá vôi cao trên 1000m. Trung tâm là vùng đồi núi thấp cao trung bình 500 – 600m.
	- Nằm giữa sông Hồng và sông Cả; 

- Có địa hình cao nhất nước ta, có 3 dải địa hình cùng hướng tây bắc – đông nam; 

- Phía đông là dãy Hoàng Liên Sơn cao và đồ sộ có đỉnh Phanxipăng cao nhất nước ta, phía tây là địa hình núi trung bình, ở giữa là các dãy núi, sơn nguyên và cao nguyên đá vôi. Hướng các dãy núi cũng là hướng của các thung lũng sông.




So sánh địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.

· Hướng dẫn trả lời:

	– 
Giống nhau: Hướng chủ yếu là TB – ĐN. Địa hình núi có độ cao trên 1 500 m. Có một số nhánh núi đâm ngang ra sát biển.Có 2 sườn không đối xứng.

	– 
Khác nhau: 

	

+ 
Vùng núi Trường Sơn Bắc:
	+ 
Vùng núi Trường Sơn Nam: 

	- Từ phía nam sông Cả tới Bạch Mã;

- Thấp và hẹp ngang, được nâng cao ở hai đầu và thấp trũng ở giữa, gồm các dãy núi chạy song song và so le nhau theo hướng tây bắc – đông nam; 

- Dãy Bạch Mã đâm ngang ra biển là ranh giới với vùng núi Trường Sơn Nam. 


	- Gồm các khối núi và các cao nguyên;

- Khối núi Kon Tum và khối núi cực Nam Trung Bộ được nâng cao và đồ sộ.

- Có sự bất đối xứng giữa hai sườn Đông – Tây. Phía Đông là địa hình núi, có nhiều đỉnh núi cao trên 2000 m, sườn dốc, phía Tây là các cao nguyên ba dan tương đối bằng phẳng ở độ cao 500 – 800 – 1000 m và các bán bình nguyên xen đồi. 


VI. RÚT KINH NGHIỆM
NguyÔn ThÞ TuyÕt                                              Tr­êng THPT Phan Huy Chó  - §èng §a                                                        

